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Tiết 44: CHÙM CA DAO VỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Về năng lực:

- Nhận biết và bước đầu nhận xét được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ, nêu được tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ. 

- Nhận biết ẩn dụ và hiểu tác dụng của việc sử dụng ẩn dụ.

- Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả.

- Trình bầy ý kiến về một vấn đề trong đời sống..

2. Về phẩm chất:

 
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: Nhân ái, chan hoà, yêu thương gia đình, yêu vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

	Các mạch trong chủ đề
	Thiết bị dạy học, học liệu
	Chuẩn bị của học sinh

	Đọc
	Nội dung 1: 
Văn bản: Chùm ca dao về quê hương đất nước.
	- SGK, SGV, phiếu học tập

- Tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.

- Máy chiếu, máy tính (bảng phụ)
	- Đọc và soạn bài theo yêu cầu của giáo viên.

-Sưu tầm ca dao về quê hương đất nước



	
	Nội dung 2: Thực hành tiếng Việt
	- SGK, SGV, phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu, bảng, dụng cụ khác
	Thực hiện trước các yêu cầu trong SGK

	
	Nội dung 3: 
Văn bản:Chuyện cổ nước mình

	- SGK, SGV, phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu, bảng, dụng cụ khác.

- Tranh ảnh liên quan đến văn bản.
	- Đọc và soạn bài theo yêu cầu của giáo viên.

- Sưu tầm, đọc các tác phẩm của Lâm Thị Vĩ Dạ

	
	Nội dung 4: Thực hành tiếng Việt
	- SGK, SGV, phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu, bảng, dụng cụ khác
	Thực hiện trước các yêu cầu trong SGK

	
	Nội dung 5: 
Văn bản: Cây tre Việt Nam.
	- SGK, SGV, phiếu học tập

- máy tính, máy chiếu, bảng, dụng cụ khác.

- Một số video, tranh ảnh liên quan đến văn bản.
	- Đọc và soạn bài theo yêu cầu của giáo viên.

- Sưu tầm, đọc những bài thơ của nhà văn Thép Mới

	Viết
	Nội dung1: Tập làm 1 bài thơ lục bát
	- SGK, SGV, phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, dụng cụ khác
	Chuẩn bị theo câu hỏi yêu cầu của GV

	
	Nội dung 2: Viết đoạn văn thơ hiện cảm xúc về bài thơ lục bát
	
	Chuẩn bị theo câu hỏi yêu cầu của GV

	Nói và nghe
	Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương
	- SGK, SGV, phiếu học tập

- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, dụng cụ khác
	 Chuẩn bị bài và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của GV


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

Văn bản 1: 

                     CHÙM CA DAO VỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC

1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5 phút )
a. Mục tiêu: Kết nối- tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

b. Tổ chức thực hiện hoạt động:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
                            TỔ CHỨC TRÒ CHƠI: “ ĐỐ VUI XUYÊN VIỆT” 
GV: Mời  một HS lên điều hành trò chơi.
- HS quản trò phổ biến luật chơi trò chơi xong và tổ chức cho các bạn chơi bằng cách trả lời 7 câu đố về các địa danh của Việt Nam.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS thực hiện nhiệm vụ: 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi HS lên trình bày.

- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét ý thức  học bài của HS.

- Cho điểm hoặc phát thưởng. 

GV: ?Qua trò chơi khởi động vừa rồi, bước đầu các em có cảm nhận gì về quê hương đất nước Việt Nam?
- PP vấn đáp, lắng nghe
Dự kiến HS trả lời:
     - HS1: Quê hương Việt Nam có nhiều cảnh đẹp nên thơ

    - HS2: Đất nước Việt Nam ta có rất nhiều cảnh đẹp thơ mộng, em tự hào về quê hương đất nước mình

GV dẫn vào bài: Các em ạ! Trong sâu thắm trái tim mỗi chúng ta ai cũng có một quê hương để nhớ, để thương, để tự hào. Quê hương là đất đai xứ sở, là truyền thống ông cha, là những điều giản dị và thân thương, là tình cảm ấm áp chân thành bền lâu của con người. Tình yêu ấy từ xưa đến nay đã đi vào thơ ca nhạc họa. Đến với chủ đề “Quê hương yêu dấu” hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu quê hương trong những bài ca dao viết theo thể thơ lục bát - một thể thơ mang đậm bản sắc Việt Nam đã có từ lâu. 
2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
2.1. Hoạt động 1: Đọc-Tìm hiểu chung văn bản (10 phút)
a. Mục tiêu: Tìm hiểu chung về thể loại ca dao và đặc điểm chung của thể thơ lục bát. 

b. Tổ chức thực hiện hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1:  Đọc
1. Đọc văn bản. 
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu 3 bài ca dao.
- GV hướng dẫn cách đọc: cần đọc giọng nhẹ nhàng, thiết tha, sâu lắng để thể hiện tình cảm với quê hương đất nước.

GV: + Đọc mẫu bài cao dao thứ nhất

        + HS đọc tiếp bài ca dao số 2,3
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS thực hiện nhiệm vụ:  Đọc bài ca dao số 2,3
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi HS lên trình bày.
- HS khác nhận xét.
Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét cách đọc bài của các em .

- GV có thể cho điểm.
NV2: Tìm hiểu chung về khái niệm ca dao
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS: theo dõi chú thích 1-SGK T90 và cho biết ca dao là gì? ca dao có đặc điểm gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS theo dõi chú thích, trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi HS lên trình bày.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, chốt kiến thức.
NV3: Tìm hiểu chung về đặc điểm thể thơ lục bát
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
- Hs làm bài tập dự án ở nhà theo nhóm lớn
+ Nhóm 1, 2 tìm hiểu thể thơ lục bát qua bài ca dao số 1
+ Nhóm 3,4 tìm hiểu qua bài ca dao số 2 
theo những nhưng thông tin cơ bản sau:
1. Hãy xác định số tiếng trong mỗi dòng, cách gieo vần, cách phối hợp thanh điệu, cách ngắt nhịp của bài ca dao số 1 và bài số 2?

2.  Từ đó em hãy cho biết đặc điểm của thể thơ Lục bát?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà theo các nhóm.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- Đại diện HS các nhóm lên trình bày.

- HS nhóm  khác nhận xét, bổ sung.

- Kiểm tra kết quả của nhóm bạn, đối chiếu kết quả của GV.
Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét ý thức làm bài của HS, chất lượng sản phẩm học tập.
- GV chốt chuẩn kiến thức về đặc điểm thơ lục bát.
	I. Đọc- Tìm hiểu chung
1. Khái niệm Ca dao. 
- Là một thể thơ trữ tình dân gian Việt Nam.

- Nội dung: Ca dao biểu hiện đời sống tâm hồn, tình cảm của người dân lao động .

- Nghệ thuật: 

+ Ngôn ngữ giản dị, trong sáng, gần với lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân lao động. 

+ Thể thơ lục bát hoặc lục bát biến thể; dễ thuộc, dễ nhớ, giàu h́ình ảnh so sánh, ẩn dụ…
2. Đặc điểm của thể thơ lục bát 
- Số dòng, số tiếng: các dòng thơ trên một bài không hạn định, được sắp xếp thành từng cặp, một dòng 6 tiếng, một dòng 8 tiếng.
- Cách gieo vần: Tiếng cuối của dòng 6- câu lục vần với tiếng thứ 6 của dòng 8- câu bát, tiếng cuối của dòng 8 lại vần  vần với tiếng cuối của câu sáu tiếp theo, cứ như thế đến hết bài lục bát.

- Phối thanh: Trong cả dòng 6 và dòng 8, các tiếng thứ 6 và thứ 8 là thanh bằng, tiếng thứ 4 là thanh trắc.
+ Riêng dòng 8 nếu tiếng thứ 6 là thanh huyền thì tiếng thứ 8 là thanh ngang và ngược lại.

- Cách ngắt nhịp: thường là nhịp chẵn, nhịp 2/2/2 hoặc 4/4


2.2. Hoạt động 2: Khám phá văn bản (25 phút).
a. Mục tiêu: 
- Thông qua việc khai thác về nội dung và hình thức của văn bản giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp quê hương đất nước ở các vùng miền và tình cảm, cảm xúc của tác giả.

b. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu nội dung bài ca dao số 1. 

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS 
 + Đọc diễn cảm lại bài ca dao.

? Các địa danh Trấn Võ, Thọ Xương, Yên Thái, Tây Hồ trong bài ca dao, gợi em nghĩ tới cảnh đẹp ở nơi nào?

?  Em biết gì về Hồ Tây có thể chia sẻ cả lớp cùng nghe
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

 HS thực hiện nhiệm vụ:.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi HS trả lời.
- HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận câu trả lời của HS
* GV giới thiệu về Hồ Tây: Hồ Tây có nhiều tên gọi khác nhau. Vì hồ ở vị trí phía Tây kinh thành nên sau này hồ được đổi tên thành Hồ Tây. Xung quanh hồ là những địa danh đẹp nổi tiếng của vùng đất Thăng Long.
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS: HS thảo luận thời gian 3 phút, hoàn thành phiếu học tập số 1 với những thông tin theo bảng.
Từ, cụm từ

Nghệ thuật, tác dụng

Địa danh

Hình ảnh

Âm thanh

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

HS thảo luận theo nhóm
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Các nhóm trưng bày sản phẩm thảo luận.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả của nhóm mình.

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét ý thức làm bài của HS, chất lượng sản phẩm học tập của HS.
- GV chốt chuẩn, phân tích.
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*HS làm việc cá nhân: 
? Thông qua việc miêu tả cảm đẹp, tác giả dân gian đã gửi gắm tình cảm gì với quê hương đất nước?
-  HS trả lời.
- GV bình chốt:
Các em ạ, chỉ với 4 câu  ca dao ngắn gọn, nhịp điệu nhẹ nhàng, êm ái bài ca dao đã vẽ ra một bức tranh về Hồ Tây với vẻ đẹp thơ mộng, tưởng như mơ màng, lặng lẽ nhưng ẩn chứa sức sống mạnh mẽ, bền bỉ. Bức tranh ấy còn có cả âm thanh vang vọng giữa thinh không gợi cảm giác yên bình tĩnh lặng. Và rồi âm thanh như tan ra hòa cùng đất trời sương khói mùa thu. Bài ca dao đã để lại trong ta ấn tượng tuyệt vời về cảnh đẹp của kinh thành Thăng Long, để  giúp ta thêm yêu và tự hào hơn về kinh đô ngàn năm văn hiến, tự hào hơn về cảnh đẹp của đất nước Việt Nam thân yêu.

GV chuyển ý: Tạm biệt Thăng Long, cô trò chúng ta lại cùng tiếp tục hành trình khám phá vẻ đẹp quê hương qua bài ca dao số 2!

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu nội dung bài ca dao số 2. 

 - GV yêu cầu HS đọc lại bài ca dao số 2
? Bài ca dao nhắc về mảnh đất nào? 

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
HS làm việc nhóm đôi hoàn thiện gói câu hỏi trong phiếu học tập số 2 (thời gian: 3 phút.)           

1. Hãy tìm những từ ngữ, câu thơ miêu tả vẻ đẹp của xứ Lạng trong bài ca dao trên?

2. Để miêu tả vẻ đẹp của xứ Lạng, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì?

3. Qua bài ca dao, em hiểu thêm được tình cảm gì của tác giả trước cảnh sắc xứ Lạng?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS thực hiện nhiệm vụ: làm việc nhóm đôi
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- 1 HS đại diện cho cặp đôi báo cáo kết quả thảo luận.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, phân tích, chốt chuẩn kiến thức
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GV bình chốt: Bài ca dao đã thể hiện được niềm tự hào, tình yêu quê hương xứ Lạng sâu nặng, thiết tha của tác giả dân gian. 
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
? Qua hai ca dao em có tình cảm, cảm xúc gì với quê hương đất nước

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS suy nghĩ, trả lời  
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS tự bộc lộ: yêu mến, tự hào, gắn bó....
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định.
- GV nhận xét; nhắc HS cuối giờ nộp phiếu học tập số 2 để GV chấm, chữa.

Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập
? Những nét chính về nội dung và nghệ thuật của 2 bài cao dao trên là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 

- HS suy nghĩ trả lời
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày ý kiến.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, chiếu chốt khái quát bằng sơ đồ tư duy
	II. Khám phá văn bản.

1. Bài ca dao số 1.

- Cảnh Hồ Tây vào buổi sáng mùa thu.

=> Vẻ đẹp thơ mộng, ẩn chứa sức sống tiềm tàng, bền bỉ, mạnh mẽ của Thăng Long Hà Nội.

- Tình cảm: tình yêu, niềm tự hào về quê hương đất nước; Sự gắn bó sâu nặng của người dân Thăng Long.

2. Bài ca dao số 2

- Vẻ đẹp mảnh đất xứ Lạng:
Gợi cảnh núi non trùng điệp, hữu tình.

Ngọn núi, con sông nổi tiếng. khoáng đạt, hùng vĩ, mênh mông.

- Tình cảm, lời nhắn nhủ của tác giả:

Lời mời gọi thiết tha hãy lên xứ Lạng để ngắm cảnh đẹp vùng núi cao hùng vĩ 
- Tình cảm: tự hào, yêu mến thiết tha.
.

* Tiểu kết
1.Nghệ thuật

- Thể thơ lục bát truyền thống, giọng điệu tha thiết tự nhiên

- Nghệ thuật ẩn dụ, liệt kê, đảo ngữ, câu hỏi tu từ.. cùng từ ngữ, hình ảnh giàu sức gợi

* Nội dung

Chùm ca dao thể hiện  tình yêu quê hương đất nước, lòng yêu mến tự hào về vẻ đẹp của quê hương đất nước qua các vùng miền.


3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (5 phút)
a. Mục tiêu: Giúp HS khái quát nghệ thuật, nội dung của hai bài ca dao.

b.Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ cho HS 
- HS tham gia trò chơi: Ô chữ bí mật. 
- GV công bố luật chơi: Ô chữ hàng dọc gồm 5 chữ cái, để lật mở được ô chữ này HS sẽ giải các câu hỏi ở ô chữ hàng ngang. Thời gian suy nghĩ để trả lời là 20 giây. Nếu HS trả lời sai sẽ phải nhường quyền trả lời cho HS khác. 
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ .
- Theo dõi câu hỏi và trả lời.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi HS trả lời.

- HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV nhận xét ý thức của HS
- Cho điểm hoặc phát thưởng. 
	III. Luyện tập 
Trò chơi: 

          Ô chữ bí mật. 




4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG.
a.  Mục tiêu: Từ kiến thức có trong bài học, HS vận dụng, kết nối vào thực tế của bản thân.

b. Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ: 
Viết 1 đoạn văn (khoảng 5- 7) nêu cảm nghĩ của em về một danh lam, thắng cảnh của quê hương Ninh Bình.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Lập ý cho đoạn văn bằng cách trả lời câu hỏi: Vì sao? (Danh lam thắng cảnh gắn bó với em như thế nào? Mang đến cho em những điều thú vị gì?....)

- HS viết đoạn (có thể làm ở nhà);
Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- GV gọi HS trả lời (có thể vào tiết sau).

- HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định 
      + Chỉnh sửa và hoàn thiện 
      + Nhận xét đánh giá, biểu dương;

      + Cung cấp công cụ bảng kiểm đánh giá, rút kinh nghiệm và đọc đoạn văn tham khảo:
      + Sử dụng kĩ thuật viết 01 phút để yêu cầu HS hoạt động cá nhân, tóm tắt những đặc sắc về nghệ thuật và nội dung, ý nghĩa của văn bản.

*  Hướng dẫn học sinh tự học:
- Sưu tầm những bài hát, những bài ca dao viết về quê hương Ninh Bình.
- Chuẩn bị nội dung bài cao dao số 3

* Rút kinh nghiệm:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                            Tam Điệp, ngày... tháng 11 năm 2022
                                                                  BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

